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ABSTRACT 

This study is aimed to determine the effect of medium sources (NPK, Walne 

and BG11) and appropriate concentration of NPK fertilizer (16:16:8) on 

population growth of Scenedesmus sp. The growth of microalgae population 

was studied in two experiments: first with different nutrion sources (NPK, 

BG11 and Walne) and second with different NPK concentrations. Microalgae 

were cultured in 8 L glass bottles with initial density of 2×106 cells/mL. Light 

was provided from LEDs, illumination of 3000 Lux for 24/24, continuous 

aeration was supported during the experiment. The experiment was conducted 

under a room condition with controlled temperature (24.4±0.4°C). The results 

showed that Scenedesmus sp. cultured with NPK reached a maximum density 

of 35.1±1.1×106 cells/mL on day 13, a dry weight of 13.0±1.2 pg/tb, which is 

higher than that obtained with the remaining treatments. The protein and lipid 

content were 42.9% and 5.0% by dry weight, respectively. Scenedesmus sp. 

reached the highest algae density (33.2±0.2×106 cells/mL) when cultured with 

NPK 50 mg/L after 13 days of culture. Therefore, NPK can be used in 

Scenedesmus sp. biomass culture at a dosage of 50 mg/L to obtain the highest 

growth of microalgae populations. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng (NPK, Walne và 

BG11) và liều lượng phân bón NPK (16:16:8) đến tăng trưởng sinh khối tảo 

Scendesmus sp. Nghiên cứu được thực hiện với hai thí nghiệm gồm so sánh 

tăng trưởng quần thể tảo nuôi bằng các nguồn sinh dinh dưỡng khác nhau 

(NPK, BG11 và Walne), và so sánh tăng trưởng quần thể tảo được nuôi ở nồng 

độ NPK khác nhau. Tảo được bố trí nuôi trong bình thủy tinh 8 L với mật độ 

ban đầu là 2×106 tb/mL. Ánh sáng được cung cấp từ đèn LED, cường độ chiếu 

sáng 3000 Lux, thời gian chiếu sáng 24/24, sục khí liên tục trong suốt thời gian 

thí nghiệm, trong phòng có điều chỉnh nhiệt độ (24,4±0,4 oC). Kết quả cho thấy 

tảo Scenedesmus sp. nuôi bằng NPK đạt mật độ cực đại là 35,1±1,1×106 tb/mL 

vào ngày 13 và khối lượng khô là 13,0±1,2 pg/tb, cao hơn so với các nghiệm 

thức còn lại, hàm lượng protein và lipid lần lượt là 42,9% và 5,0% khối lượng 

khô. Tảo Scenedesmus sp. đạt mật độ tảo cao nhất (33,2±0,2×106 tb/mL) khi 

nuôi với liều lượng NPK 50 mg/L sau 13 ngày nuôi. Do đó, phân NPK có thể 

sử dụng trong nuôi sinh khối tảo Scenedesmus sp. với liều lượng 50 mg/L để 

đạt mật độ cao nhất. 

1. GIỚI THIỆU 

Vi tảo là nguồn thức ăn quan trọng đối với động 

vật phù du, động vật không xương sống như ấu trùng 

của các loài thân mềm, ấu trùng của giáp xác,… do 

chúng có kích thước nhỏ, dinh dưỡng cao, dễ tiêu 

hóa và có tốc độ tăng trưởng nhanh (Trần Sương 
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Ngọc và ctv., 2017b). Trong đó, tảo Scenedesmus 

sp. thuộc ngành tảo lục, có kích thước nhỏ, dinh 

dưỡng cao với hàm lượng protein chiếm 57% và 

lipid là 26% (Apandi et al., 2018), có khả năng thích 

ứng cao trong môi trường nuôi sinh khối, làm giảm 

23% nitrogen và 82% photpho trong nước thải (Lee, 

2008). Từ các nghiên cứu trên thế giới đã công bố 

và thực tiễn sản xuất đã cho thấy tảo Scenedesmus 

sp. có khả năng cung cấp thức ăn cho các nhóm thức 

ăn tự nhiên trong môi trường nước, đặc biệt là chúng 

được sử dụng làm thức ăn trong ương cá mè, cũng 

như trong ương nuôi luân trùng nước ngọt, nước 

mặn và nuôi Artemia (Vũ Ngọc Út & Dương Thị 

Hoàng Oanh, 2013). 

Trước đây, trong sản xuất giống cá nước ngọt 

bằng phương pháp truyền thống chỉ gây màu nước 

trong ao, việc phân lập vi tảo nước ngọt và nuôi sinh 

khối vi tảo thuần làm thức ăn cho động vật phù du 

(luân trùng nước ngọt), trứng nước (Moina) chưa 

được quan tâm nhiều. Hiện nay, trong sản xuất 

giống một số đối tượng thủy đặc sản và ương cá 

cảnh theo hình thức thâm canh trong bể sử dụng vi 

tảo làm thức ăn cho các đối tượng này đang được áp 

dụng nhiều. Mặt khác, nghiên cứu và ứng dụng tảo 

Scenedesmus sp. làm thức ăn ban đầu cho ấu trùng 

các đối tượng nuôi thủy sản ở nước ta còn hạn chế, 

kỹ thuật nuôi cấy tảo chưa ổn định, làm giảm năng 

suất và chất lượng tảo giống, dẫn đến không cung 

cấp tảo kịp thời cả về lượng và chất cho động vật 

phù du và gián tiếp làm giảm tỉ lệ sống của cá ở giai 

đoạn ương. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy 

có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và năng 

suất sinh khối tảo làm thức ăn cho các đối tượng 

nuôi thuỷ sản ở trại sản xuất giống, phương pháp pha 

chế các loại môi trường nuôi cấy tảo khá phức tạp vì 

cần nhiều loại hóa chất, chi phí cao, trong khi đó 

phân bón NPK là loại dễ tan, chi phí thấp, phương 

pháp pha chế đơn giản và có thể ứng dụng trong nuôi 

cấy tảo. Gần đây, có nhiều nghiên cứu sử dụng 

nguồn đạm từ phân bón nông nghiệp (NPK) nuôi 

cấy tảo Chlorella variabilis (Altin et al., 2018), 

Dunaliella primolecta, Chlorella vulagaris, 

Scenedesmus dimorphus (Andersen, 2005), 

Desmodesmus subspicatus MB.23 (Abdulsamad et 

al., 2019),… tuy nhiên thông tin về tảo Scenedesmus 

sp. chưa được đề cập nhiều. Vì vậy, việc tiến hành 

nghiên cứu ảnh hưởng của các môi trường dinh 

dưỡng trong đó có sử dụng phân bón nông nghiệp 

NPK nhằm đơn giản hóa phương pháp pha môi 

trường và tìm ra liều lượng sử dụng thích hợp, giảm 

chi phí sản xuất và giảm tác hại của hóa chất để tăng 

khả năng nuôi sinh khối Scenedesmus sp. là rất cần 

thiết.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 6-9 năm 

2020 tại phòng thí nghiệm thức ăn tự nhiên, Bộ môn 

Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Trường 

Đại học Cần Thơ. 

Nghiên cứu được thực hiện với hai thí nghiệm 

trong điều kiện phòng thí nghiệm ở nhiệt độ từ 24-

26oC. Nguồn nước được sử dụng là nước máy thành 

phố và tiến hành khử trùng bằng Javel (13% 

chlorine) với liều lượng 1 mL/L, sau 60 phút tiến 

hành trung hòa chlorine bằng dung dịch Na2S2O3 đã 

tiệt trùng, sau đó nước nuôi được kiểm tra độ tồn dư 

chlorine bằng KI (Kali Iodua). Khi nước nuôi không 

còn chlorine thì tiến hành cấy tảo. Tảo Scenedesmus 

sp. được nuôi trong bình thủy tinh 8 lít với mật độ 

ban đầu 2×106 tb/mL. Ánh sáng được cung cấp liên 

tục ở cường độ chiếu sáng 3000 Lux bằng đèn LED. 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của dinh dưỡng lên 

sự phát triển của tảo Scenedesmus sp. Ở TN này 

ba loại môi trường dinh dưỡng gồm: phân vô cơ 

NPK (16:16:8), môi trường dinh dưỡng BG11 và 

Walne được sử dụng để nuôi sinh khối tảo 

Scenedesmus sp. với liều lượng lần lượt là 1 mL, 10 

mL (Stanier et al., 1971) và 2 mL/L (Laing, 1991) 

nước cấy tảo tương ứng 3 nghiệm thức (NT), được 

bố trí ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần.  

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của NPK với liều 

lượng NPK khác nhau lên sự phát triển của tảo 

Scenedesmus sp. Dựa trên kết quả tốt nhất của thí 

nghiệm 1, sử dụng NPK để nuôi sinh khối tảo 

Scenedesmus sp. với liều lượng NPK lần lượt là 50, 

75, 100 mg/L tương ứng với ba nghiệm thức. Thí 

nghiệm 2 được bố trí với điều kiện tương tự như ở 

thí nghiệm 1. 

Cách pha môi trường: phân NPK được pha với 

liều lượng 50 g trong 1 L nước cất sau đó đem hấp 

tiệt trùng. Sau khi tiệt trùng, dung dịch NPK được 

sử dụng nuôi cấy tảo với liều lượng 1 mL/L (~ 0,05 

g NPK/L). Trong suốt quá trình thí nghiệm, nước cất 

được bổ sung hằng ngày bù lại lượng nước mất đi 

do quá trình bốc hơi. Thí nghiệm kết thúc khi mật 

độ tảo ở các nghiệm thức sau giai đoạn tăng cực đại 

và giảm liên tục trong 2 ngày. 

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi                           

Nhiệt độ, pH: được đo 1 lần/ngày bằng bút đo 

pH và nhiệt độ (nhãn hiệu Hanna, Romani) vào lúc 

8 giờ sáng và mẫu nước xác định hàm lượng TAN, 

NO3
- và PO4

3-, được thu mẫu 3 ngày/lần và phân tích 

dựa theo theo phương pháp của Rice et al. (2017). 
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Mật độ tảo được xác định mỗi ngày bằng cách 

thu 1 mL và sau đó mẫu tảo được cố định bằng 

formol 20 µL/mL. Mật độ tảo được xác định bằng 

buồng đếm Bürker và tính theo công thức của 

Coutteau (1996). 

Kích thước tảo được xác định bằng cách đo ngẫu 

nhiên (ít nhất 30 tế bào) bằng trắc vi thị kính dưới 

kính hiển vi với độ phóng đại 40 X vào lúc bắt đầu 

thí nghiệm và khi tảo đạt cuối giai đoạn tăng trưởng 

nhanh (ngày thứ 7).  

Hàm lượng carotenoid được thu vào ngày thứ 7 

với 10 mL tảo trong ống Falcon 50 mL, sau đó tảo 

được ly trích trong dung môi aceton, xác định bằng 

phương pháp so màu quang phổ theo Strickland & 

Parsons (1972). 

Khối lượng khô của tảo được xác định vào ngày 

nuôi thứ 7 bằng cách thu 5 mL tảo và tương ứng với 

mật độ được xác định được lọc qua giấy lọc 

Whatman 1,2 µm (giấy đã được xác định trọng 

lượng sau khi đã được sấy khô ở nhiệt độ 60oC trong 

thời gian 2 giờ), sau đó mẫu tảo (gồm tảo và giấy 

lọc) được sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 60°C thời gian 

24 giờ, cuối cùng khối lượng khô của mẫu được cân 

bằng cân phân tích (4 số lẻ, nhãn hiệu Sartorius). 

Các chỉ tiêu dinh dưỡng (protein và lipid) được 

xác định vào cuối giai đoạn của pha tăng trưởng 

nhanh (ngày 7), chỉ tiêu protein, lipid theo phương 

pháp của Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC, 1984).  

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được tính toán giá trị trung 

bình và độ lệch chuẩn bằng Microsoft Excel (2013). 

Kiểm định khác biệt giữa các nghiệm thức (ở mức ý 

nghĩa α=0,05) thông qua phân tích ANOVA một 

nhân tố và phép thử Tukey bằng phần mềm 

Statistica (8.0). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng lên sự 

phát triển tảo Scenedesmus sp. 

Nhiệt độ thí nghiệm không có sự biến động lớn 

do được tiến hành trong phòng có điều chỉnh nhiệt 

độ. Nhiệt độ trung bình giữa các nghiệm thức dao 

động 24,18-24,72oC, khác biệt không có ý nghĩa 

(p>0,05), ở khoảng nhiệt độ này thích hợp cho sự 

phát triển của tảo Scenedesmus sp. bởi vì theo 

Soeder et al. (1985), tảo Scenedesmus phát triển tốt 

ở khoảng nhiệt độ khá rộng (10-32oC), nhưng ở 

nhiệt độ lên đến 36oC tảo vẫn phát triển.  

pH là một trong những yếu tố môi trường có ảnh 

hưởng đến sự phát triển của tảo. pH ở các nghiệm 

thức dao động từ 8,8-9,3. Theo Coutteau (1996), pH 

thích hợp cho sự phát triển của các loài tảo là 7-9, 

tối ưu là 8,2-8,7. Điều này cho thấy pH ở thí nghiệm 

hiện tại nằm trong khoảng thích hợp cho tảo phát 

triển. Kết quả nghiên cứu này tương tự với kết quả 

của Gardner et al. (2011) khi nuôi tảo Scenedesmus 

sp. bằng môi trường cơ bản Boyd trong điều kiện 

giảm nitrat thì mật độ tảo đạt cực đại với giá trị pH 

nước đạt 9,3. 

Hàm lượng TAN, NO3
- và PO4

3- của môi trường 

nước nuôi tảo ban đầu dao động lần lượt là: 0,16-

0,26 mg/L, 15,40-17,62 mg/L và 1,41-2,41 mg/L 

(Hình 2). Các hàm lượng này đều có khuynh hướng 

giảm trong quá trình thí nghiệm do tảo hấp thu để 

phát triển và tăng nhẹ trở lại ở cuối thí nghiệm do 

lúc này mật độ tảo giảm sự phân hủy xác tảo làm 

cho các chỉ tiêu này tăng trở lại. 

 

Hình 2. Hàm lượng TAN, NO3
- và PO4

3- ở các nghiệm thức qua các ngày thí nghiệm 

Tăng trưởng của sinh khối tảo khi nuôi với 3 

nguồn dinh dưỡng khác nhau ở Hình 3 cho thấy mật 

độ tảo Scenedesmus sp. đạt cao nhất ở nghiệm thức 

NPK vào ngày 13 (35,1±1,1×106 tb/mL) và cao hơn 

có ý nghĩa so với các nghiệm thức BG11 và Walne 

(p<0,05), mật độ tảo đạt cực đại ở các nghiệm thức 

với dao động từ 27,9-35,1×106 tb/mL  (Hình 3). 

Toyub et al. (2008) cho rằng ở các môi trường dinh 

dưỡng khác nhau tăng trưởng của tảo cũng khác 

nhau. Lourenco et al. (2002) cho rằng tảo pH của 

nước nuôi cũng ảnh hưởng khá lớn vào nguồn 

nitrogen, khi giá trị pH của môi trường nuôi tảo tăng 
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cao có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng mật độ tảo 

(Huỳnh Thị Ngọc Hiền & Nguyễn Văn Hòa, 2020). 

Giá trị pH ở môi trường nuôi tảo khi sử dụng phân 

NPK luôn thấp hơn sử dụng Walne và BG11 trong 

thí nghiệm hiện tại, do vậy đây cũng có thể là 

nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng mật độ tảo khi sử 

dụng phân NPK tốt hơn. 

 

Hình 3. Mật độ tảo Scenedesmus sp. ở các môi 

trường dinh dưỡng khác nhau 

Kích thước (chiều dài × chiều rộng) của tảo 

Scenedesmus sp. ban đầu là 14,62 μm × 3,32 μm. 

Sau 7 ngày nuôi, kích thước ở các nghiệm thức 

NPK, BG11, Walne lần lượt là 14,85×3,86 μm, 

14,63×3,38 μm và 15,27×3,49 μm. So với kích cỡ tế 

bào ban đầu thì tảo nuôi bằng NPK có chiều dài tăng 

1,6%, chiều rộng tăng 16,3%; kế đến là tảo nuôi 

bằng dung dịch Walne thì chiều dài tăng 4,4%, chiều 

rộng tăng 5,1%, kích cỡ tế bào tăng thấp nhất ở môi 

trường BG11 với chiều dài tăng 0,1%, chiều rộng 

tăng 1,8%. 

Bảng 1. Kích thước tảo Scenedesmus sp. ở ngày 

nuôi thứ 7 

Nghiệm thức 
Chiều dài 

(μm) 

Chiều rộng 

(μm) 

Kích thước ban đầu 

NPK 

14,62±3,00a 

14,85±2,01a 

3,32±1,04a 

3,86±0,84b 

BG11 14,63±1,91a 3,38±0,87a 

Walne 15,27±1,54a 3,49±0,73ab 

Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái giống nhau 

thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Tảo Scenedesmus sp. nuôi bằng NPK có sự tích 

lũy tinh bột, lipid, protein và vitamin trong tế bào 

đạt cao nhất (16,3 %), kích thước tảo phù hợp kết 

quả của Guiry (2020), kích thước tế bào tảo 

Scenedesmus có chiều dài 3-78 μm và chiều rộng là 

2-10 μm. 

Khối lượng khô của tảo dao động từ 0,19-0,33 

g/L. Khi sử dụng môi trường NPK, khối lượng khô 

của tảo thu được cao nhất (0,33±0,01 g/L) cao hơn 

có ý nghĩa thống kê so với khối lượng khô của tảo 

nuôi bằng môi trường Walne (p<0,05), nhưng cao 

hơn không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với môi 

trường BG11 (Bảng 2). Lượng sinh khối tảo nuôi 

với môi trường Walne thu được thấp nhất 

(0,19±0,01 g/L) và có ý nghĩa thống kê so với các 

môi trường dinh dưỡng khác. Kết quả cũng cho thấy 

mật độ tảo tỉ lệ thuận với khối lượng khô (khi mật 

độ cao thì khối lượng khô thu được cao và ngược 

lại) và tỉ lệ nghịch với kích thước (kích thước càng 

lớn khối lượng khô thu được càng thấp). 

Bảng 2. Khối lượng khô tảo Scenedesmus sp. 

Nghiệm 

thức 

Khối lượng khô 

(pg/tb) 

Khối lượng 

khô (g/L) 

NPK 14,39±1,3a 0,33±0,01a 

BG11 13,03±1,2a 0,31±0,02a 

Walne 9,94±1,0b 0,19±0,01b 

Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái giống nhau 

thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Hàm lượng carotenoid trong vi tảo là một chất 

chống oxy hóa quan trọng tạo ra từ quá trình quang 

hợp (Jahnke, 1999; Takaichi, 2011). Hàm lượng 

carotenoid cao nhất của tảo Scenedesmus sp. khi 

nuôi bằng NPK (104±3,0 μg/L). Hàm lượng protein 

và lipid tảo Scenedesmus sp. dao động từ 31,42-

42,9% khối lượng khô, trong đó cao nhất khi nuôi 

bằng NPK (42,9±0,2%) và khác biệt có ý nghĩa 

(p<0,05) so với hai nghiệm thức còn lại, hàm lượng 

lipid ở các nghiệm thức dao động từ 4,1-5,5% khối 

lượng khô, cao nhất ở nghiệm thức BG11 

(5,5±0,1%) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) giữa 

các nghiệm thức. 

Nhìn chung, hàm lượng protein và lipid của tảo 

Scenedesmus sp. ở các nghiệm thức có sự chênh lệch 

là do sử dụng các môi trường nuôi khác nhau, thành 

phần môi trường nuôi khác nhau thì dinh dưỡng của 

vi tảo cũng khác nhau (Brown & Miller, 1992). Kết 

quả ở thí nghiệm này thấp hơn nhưng không đáng 

kể so với kết quả của Becker (1984), tảo 

Scenedesmus oblipuus có hàm lượng protein 52% và 

lipid 9% khối lượng khô. 

 

Hình 4. Hàm lượng carotenoid ở các nghiệm 

thức 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

M
ật

 đ
ộ

 t
ảo

 (
1

0
6

tb
/m

L
)

Ngày

NT NPK

NT BG11

NT Walne
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Hình 5. Hàm lượng protein và lipid ở các 

nghiệm thức 

Kết quả của thí nghiệm cho thấy NPK có thể sử 

dụng trong nuôi tảo Scenedesmus sp. với mật độ tối 

đa đạt được là 35×106 tb/mL sau 13 ngày nuôi, hàm 

lượng carotenoid (104±3,0 μg/L), protein và lipid 

lần lượt là 42,9% và 5% khối lượng khô với liều 

lượng là 50 mg/L. 

Theo Lourenco et al. (2002), nguồn nitrogen ảnh 

hưởng khá lớn đến sự tăng trưởng của quần thể tảo, 

khi sử dụng 3 nguồn dinh dưỡng nitrogen từ nitrate, 

ammonium và ure để nuôi cấy 10 loài tảo khác nhau, 

kết quả cho thấy nguồn nitrogen từ ammonium có 

sinh khối tảo thu được thấp hơn so với các nguồn 

nitrogen khác, ngược lại khi sử dụng nguồn nitrogen 

là phân ure cho kết quả tối ưu nhất. Phân NPK là 

dạng phân urea, nhưng chứa hàm lượng nitrogen 

thấp và có thêm phosphorus và kali, nitrogen và 

phosphorus là hai nguồn dinh dưỡng chính được sử 

dụng trong sản xuất tảo. Theo Xin et al. (2010), tỉ lệ 

N:P thích hợp cho tảo Scenedesmus sp. phát triển là 

5:1 -12:1, nhưng đối với thí nghiệm hiện tại thì tỉ lệ 

N:P trong phân NPK vẫn còn thấp so với khuyến 

cáo. Từ kết quả nghiên cứu hiện tại cho thấy NPK là 

môi trường dinh dưỡng thích hợp cho sự phát triển 

của tảo Scenedesmus sp. so với môi trường Walne 

và BG11. 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng NPK khác nhau 

lên sự phát triển tảo Scenedesmus sp. 

Nhiệt độ trung bình ở các nghiệm thức là 25,5oC 

và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) qua 

các đợt và thích hợp cho tảo Scenedesmus sp. phát 

triển. 

pH trung bình ở các nghiệm thức dao động từ 

9,1-9,3. Kết quả này cũng tương tự với kết quả 

nghiên cứu ở thí nghiệm 1. Theo Swift & Taylor 

(1966), khi tảo phát triển nhanh về số lượng thì 

lượng CO2 được hấp thụ và thải O2 mạnh khi quang 

hợp, kết quả làm pH có xu hướng tăng cao trong 

nước, pH tăng cao sẽ ức chế quá trình điều hòa áp 

suất thẩm thấu, quang hợp và trao đổi chất của tảo 

Scenedesmus sp. Điều này cho thấy pH môi trường 

nuôi ở thí nghiệm hiện tại vẫn nằm trong khoảng 

thích hợp cho tảo phát triển. 

Nồng độ TAN, NO3
- và PO4

3- ở ngày đầu các 

nghiệm thức dao động lần lượt là 0,29-0,74 mg/L, 

17,57-24,93 mg/L, 1,55-2,44 mg/L và giảm dần theo 

sự phát triển của tảo. Nghiệm thức sử dụng NPK ở 

liều lượng 75 g/m3 và 100 g/m3 có khuynh hướng 

tăng trở lại vào cuối thí nghiệm do lúc này mật độ 

tảo giảm, sự phân hủy xác tảo làm cho hàm lượng 

TAN, NO3
- và PO4

3- tăng lên.

 

Hình 6. Biến động hàm lượng TAN, NO3
- và PO4

3- ở các nghiệm thức trong Thí nghiệm 2 

Hình 7 cho thấy nghiệm thức sử dụng NPK ở liều 

lượng 100 mg/L có mật độ tảo đạt cực đại vào ngày 

9 (24,7±0,7×106 tb/mL), mật độ này thấp hơn 

nghiệm thức sử dụng NPK ở mức 75 mg/L 

(26,4±0,9×106 tb/mL) và NPK ở 50 mg/L 

(33,2±0,2×106 tb/mL). Theo Rofidi (2017), phân 

bón vô cơ thương mại có thể thay thế cho các môi 

trường dinh dưỡng khác để nuôi cấy tảo Chlorella 

sp. nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng 

của tảo, nhưng hàm lượng nitrogen càng cao thì gây 

ức chế tăng trưởng của tảo (Zhuang et al., 2018), 

điều này cũng phù hợp ở kết quả của thí nghiệm hiện 

tại, tốc độ tăng trưởng của tảo chậm khi hàm lường 

NPK trên 75 mg/L. 

Ngày đầu thí nghiệm tảo Scenedesmus sp. có 

chiều dài 12,93 μm và chiều rộng 3,52 μm. Sau 7 

ngày nuôi, kích thước trung bình ở liều lượng NPK 

50 mg/L là 12,95 μm × 3,95 μm (chiều dài tăng 

0,15% và chiều rộng tăng 12,2% so với kích thước 

ban đầu) và NPK 75 mg/L có kích thước là 13,17 

μm × 3,85 μm (tăng chiều dài 1,86% và chiều rộng 

9,4% so với kích thước ban đầu) và NKP 100 mg/L 
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12,95 μm × 3,95 μm (tăng chiều dài 2,4% và chiều 

rộng 3,13% so với kích thước ban đầu). Kết quả 

cũng cho thấy khi hàm lượng NPK cao thì sự tích 

lũy vật chất trong tế bào tảo Scenedesmus sp. cũng 

tăng và chủ yếu tăng về chiều dài, nhưng chiều rộng 

lại giảm khi hàm lượng NPK tăng. Khối lượng khô 

của tảo ở nghiệm thức 75 mg/L và 100 mg/L thấp 

hơn so với ở nghiệm thức 50 mg/L do mật độ tảo ở 

nghiệm thức 50 mg/L đạt cực đại và cao hơn so với 

hai nghiệm thức còn lại. Điều này cho thấy mật độ 

cao và chiều rộng tảo lớn sẽ cho khối lượng khô cao, 

mật độ tảo đạt cực đại càng cao thì khối lượng khô 

cũng tăng theo và kích thước tảo Scenedesmus sp. 

trong nghiên cứu này cũng phù hợp với nhận định 

của Guiry (2020) là kích thước tế bào của tảo 

Scenedesmus sp. có chiều dài từ 3-78 μm, chiều rộng 

2-10 μm. 

 

Hình 7. Mật độ tảo Scenedesmus sp. ở các 

nghiệm thức trong thí nghiệm 2 

Bảng 3. Kích thước của tảo Scenedesmus sp. ở thí 

nghiệm 2 (ngày 7) 

Kích thước tảo Chiều dài 

(μm) 

Chiều rộng 

(μm) 

Kích thước ban đầu 12,93±3,21a 3,52±0,90a 

50 mg/L 12,95±1,35a 3,95±0,62b 

75 mg/L 13,17±1,37a 3,85±0,70ab 

100 mg/L 13,24±0,96a 3,63±0,62ab 

Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái giống nhau 

thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Khối lượng khô của tảo dao động từ 0,23-0,27 

g/L và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa 

các nghiệm thức và cao nhất ở nghiệm thức 50 mg/L 

(0,27 g/L) tại thời điểm thu mẫu. 

Bảng 5. Khối lượng khô của Scenedesmus sp. ở 

thí nghiệm 2 

Nghiệm thức 
Khối lượng 

khô (pg/tb) 

Khối lượng 

khô (g/L) 

50 mg/L 13,00±0,9b 0,27±0,02b 

75 mg/L 11,48±0,5ab 0,23±0,02a 

100 mg/L 10,85±0,8a 0,26±0,01ab 

Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái giống nhau 

thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

 

 

  

Hình 8. Hàm lượng carotenoid, protein và lipid của tảo Scenedesmus sp.  

Hàm lượng carotenoid của Scenedesmus sp. ở 

các nghiệm thức dao động từ 96,5-103,1 μg/L cao 

nhất ở nghiệm thức 100 mg/L (103,1±4,2 μg/L) và 

khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so với hai 

nghiệm thức còn lại. Protein được xem như thành 

phần quan trọng xác định giá trị dinh dưỡng của các 

loài vi tảo (Trần Sương Ngọc và ctv., 2017a). Hàm 

lượng protein ở các nghiệm thức dao động từ 28,22-

40,25% khối lượng khô và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các nghiệm thức (p<0,05), cao nhất là 

ở nghiệm thức 50 mg/L (40,2±0,8% khối lượng 

khô). Hàm lượng lipid ở các nghiệm thức lần lượt là 

5,0±0,3%, 5,8±0,2%, 2,8±0,1% khối lượng khô và 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết quả hàm 

lượng protein, lipid ở thí nghiệm thấp hơn so với 

nhận định của Becker (1984): tảo Scenedesmus 

oblipuus có hàm lượng protein 52% và lipid 9% 

khối lượng khô. 

Kết quả thí nghiệm 2 cho thấy khi nuôi tảo 

Scenedesmus sp. ở hàm lượng NPK 50 mg/L cho kết 

quả tối ưu về mật độ tảo (33,2±0,2×106 tb/mL), thời 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

M
ật

 đ
ộ 

tả
o 

(1
0

6
tb

/m
l)

Ngày

50g

75g

100g

0

20

40

60

80

100

120

50g 75g 100g

C
a

ro
te

n
o
id

 (
µ

g
/L

)

a a a
a

b
c

a b c

0

10

20

30

40

50

50g 75g 100g

K
h

ố
i
lư

ợ
n

g
 k

h
ô

(%
)

Protein Lipid
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gian duy trì tăng trưởng (13 ngày) và thành phần 

dinh dưỡng của tảo. Ở hàm lượng NPK cao (75 

mg/L và 100 mg/L) mật độ có khuynh hướng giảm 

vào ngày nuôi thứ 10, mặc dù kích thước lớn hơn 

nhưng mật độ tảo và hàm lượng lipid thấp. 

Tảo Scenedesmus sp. là loài tảo nước ngọt, có 

khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ môi trường sống 

khá tốt, dinh dưỡng chính cho tảo phát triển bao gồm 

NH4 và PO4
3-, khả năng hấp thụ hai loại dinh dưỡng 

này có trong nước thải từ chợ với mối tương quan 

lần lượt là R2=0,86 và 0,80 (Al-Gheethi et al., 2017). 

Hơn nữa, tảo Scenedesmus sp. cũng có thể gây nuôi 

bằng phân bón nông nghiệp rẽ tiền như Urea và NPK 

(Nayak et al., 2016). Kết quả nghiên cứu thăm dò ở 

nhiều nồng độ NPK khác nhau cho thấy tảo 

Scenedesmus sp. phát triển tối ưu ở hàm lượng là 50 

mg/L (~0,05 g/L) và kết quả này tương tự với kết 

quả nghiên cứu của Võ Hồng Trung & Nguyễn Thị 

Hồng Phúc (2019) khi nuôi Picochlorum sp. trong 

môi trường MD4 có bổ sung NPK (hàm lượng 0,05 

g/L, 0,1 g/L, 0,15 g/L, 0,3 g/L, 0,5 g/L và 1 g/L) cho 

thấy ở nghiệm thức bổ sung 0,05 g/L (~50 g/m3) mật 

độ tương đối ổn định trong quá trình nuôi so với 

nghiệm thức bổ sung 0,1 g/L (~100 g/m3) thì thời 

gian tảo đạt mật độ cực đại sớm hơn (ngày 9) và mật 

độ tăng giảm đột ngột. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Khi sử dụng ba môi trường NPK (16-16-8), 

Walne và BG11 cho thấy NPK là môi trường dinh 

dưỡng thích hợp cho sự phát triển của tảo 

Scenedesmus sp và sử dụng NPK với hàm lượng 50 

mg/L trong nuôi sinh khối tảo Scenedesmus sp. cho 

kết quả cao nhất. 

4.2. Đề xuất 

Tiếp tục nghiên cứu nuôi sinh khối tảo 

Scenedesmus sp. với tỉ lệ N:P khác nhau khi sử dụng 

NPK là nguồn dinh dưỡng. Cần nghiên cứu nuôi 

sinh khối tảo Scenedesmus sp. ở qui mô lớn hơn để 

đánh giá khả năng phục vụ sản xuất giống thủy sản. 
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